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	TRƯỜNG THCS MẠC ĐĨNH TRI, THCS NGUYỄN CÔNG TRỨ,
ĐỀ THI THỬ VÀO 10
NĂM HỌC 2022-2023. MÔN: TOÁN 9


Bài 1. 


(2,0 điểm) Cho  và  ( với  ).


1) Tính giá trị của biểu thức  khi .

2) Rút gọn biểu thức .


3) Tìm số nguyên  lớn nhất để  .
Bài 2. (2,5 điểm)
1) Giải bài toàn bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình




[image: ]Nếu hai vòi nước cùng chảy vào một bể cạn thì sẽ đầy bể trong  giờ  phút. Nếu mở vòi thứ nhất trong 10 phút và vòi thứ hai trong  phút thì chỉ được  bể nước. Hỏi nếu mở riêng từng vòi thì thời gian để mỗi vòi chảy đầy bể là bao nhiêu?


2) Một chiếc thang dài . Cần đặt chân thang cách chân tường một khoảng bao nhiêu để nó tạo với mặt đất một góc “an toàn” (tức là đảm bảo an toàn thang không bị đổ khi sử dụng).

Bài 3. ( 2 điểm).

1) Giải phương trình.


2) Cho phương trình  (  là ẩn)


a) Giải phương trình khi  và 


b) Tìm  để phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt và tích của chúng bằng .
Bài 4. 













(3 điểm) Từ một điểm  ở bên ngoài đường tròn tâm  vẽ hai tiếp tuyến  với đường tròn (,  là các tiếp điểm). Tia  cắt đường tròn  tại hai điểm phân biệt  và  ( nằm giữa  và ) và cắt đoạn  tại .  

1) Chứng minh rằng tứ giác  nội tiếp.   

2) Chứng minh .










3) Vẽ đường kính  của đường tròn . Gọi  là chân đường vuông góc kẻ từ  đến ,  là giao điểm của  và . Chứng minh  là trung điểm của .     
Bài 5. 


(0,5 điểm) Cho  là ba số thực dương thỏa mãn: . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: .


HƯỚNG DẪN 

Bài 1. 


Cho  và  ( với  ).


1) Tính giá trị của biểu thức  khi .

2) Rút gọn biểu thức .


3) Tìm số nguyên  lớn nhất để  .
Lời giải



1) Với  thỏa mãn điều kiện. Thay  vào biểu thức   ta có.





Vậy 

2) Với  ta có













Vậy  với 


3) Tìm số nguyên  lớn nhất để  .





Ta có 


  ( vì )





. Kết hợp ĐK  ta có .


Vì  là số nguyên lớn nhất nên ta có .

Vậy .
Bài 2. 1) Giải bài toàn bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình





[image: ]Nếu hai vòi nước cùng chảy vào một bể cạn thì sẽ đầy bể trong  giờ  phút. Nếu mở vòi thứ nhất trong  phút và vòi thứ hai trong  phút thì chỉ được  bể nước. Hỏi nếu mở riêng từng vòi thì thời gian để mỗi vòi chảy đầy bể là bao nhiêu?


2) Một chiếc thang dài . Cần đặt chân thang cách chân tường một khoảng bao nhiêu để nó tạo với mặt đất một góc “an toàn” (tức là đảm bảo an toàn thang không bị đổ khi sử dụng).


Lời giải










1) Đổi  giờ  phút  giờ;  phút  giờ;  phút  giờ.\


Gọi thời gian vòi thứ nhất chảy riêng đầy bể là  giờ. .


Gọi thời gian vòi thứ hai chảy riêng đầy bể là  giờ. .

Trong một giờ vòi thứ nhất chảy được số phần bể là:  (bể).

Trong một giờ vòi thứ hai chảy được số phần bể là:  (bể).

Khi đó, trong một giờ cả hai vòi chảy được số phần bể là:  (bể).


Mà hai vòi cùng chảy  giờ thì đầy bể nên ta có: . (1)




Vì mở vòi thứ nhất trong  phút và vòi thứ hai trong  phút thì chỉ được  bể nước nên ta có: . (2)


Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình:  (TM )
[image: ]Vậy vòi thứ nhất chảy một mình sau 2 giờ thì đầy bể; vòi thứ hai chảy một mình sau 4 giờ thì đầy bể.




2) Xét  có ,  và .

Khi đó .

Vậy khoảng cách “an toàn” để đặt thang cho không bị đổ khi sử dụng là .

Bài 3. ( 2 điểm).

1) Giải phương trình.


2) Cho phương trình  (  là ẩn)


a) Giải phương trình khi  và 


b) Tìm  để phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt và tích của chúng bằng .
Lời giải
1) 
Giải phương trình.

ĐK: .





(TMĐK).

Vậy hệ phương trình có ghiệm duy nhất .


2) Cho phương trình  (  là ẩn)


a) Giải phương trình khi  và .




 Khi  và thì phương trình có dạng :  (  là ẩn).

Có . Phương trình có hai nghiệm phân biệt:



 .





Vậy Khi  và  thì phương trình có hai nghiệm phân biệt:  .


b) Tìm  để phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt và tích của chúng bằng .



Phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt .

Theo Viét ta có .

Phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt và tích của chúng bằng .





 


Vậy  hoặc .
Bài 4. 













[bookmark: _GoBack](3,0 điểm) Từ một điểm  ở bên ngoài đường tròn tâm  vẽ hai tiếp tuyến  với đường tròn (,  là các tiếp điểm). Tia  cắt đường tròn  tại hai điểm phân biệt  và  ( nằm giữa  và ) và cắt đoạn  tại .  

1) Chứng minh rằng tứ giác  nội tiếp.   

2) Chứng minh .










3) Vẽ đường kính  của đường tròn . Gọi  là chân đường vuông góc kẻ từ  đến ,  là giao điểm của  và . Chứng minh  là trung điểm của .     
Lời giải.
[image: ]




1) Do  là các tiếp tuyến của đường tròn  nên  và  

 



   nội tiếp. (dấu hiệu tổng hai góc đối diện bằng )




2) Ta có  (góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung) và  (góc nội tiếp chắn cung ). Do đó có  


Xét  và  có 

 chung

 (chứng minh trên)


  


   (1)




Do  là các tiếp tuyến của đường tròn  nên  là trung trực của 

 



Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác  vuông tại  có đường cao  thì 

   (2)

Từ (1) và (2) ta có .



3) Trong  có  nên  



Áp dụng hệ thức lượng trong  có   

  (3)





Ta có  là đường kính của đường tròn  nên    


Xét  và  có:

 

 (đồng vị)




     



Áp dụng hệ thức lượng trong  có   

Do đó ta có  (4)




Từ (3) và (4) có   nên  là trung điểm đoạn .
Bài 5. 


(0,5 điểm) Cho  là ba số thực dương thỏa mãn: . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: .
Lời giải

Ta có: 





Nên: 







.

Ta lại có: 

Nên: .


Tương tự như vậy ta có: ;.

Ta có: 

.


Dấu “” xảy ra khi và chỉ khi: .



Vậy GTNN của  là , đạt được khi và chỉ khi .
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